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	BỘ XÂY DỰNG
_________
Số:           /TTr-BXD
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________
Hà Nội, ngày       tháng     năm 2019


TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật để phù hợp với Luật Quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 
Kính gửi: Chính phủ


Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Văn bản số 430/VPCP-TH ngày 20/02/2019 của Văn phòng Chính phủ về Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2019, Bộ Xây dựng được giao xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng để phù hợp với Luật Quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch. Bộ Xây dựng kính trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật để phù hợp với Luật Quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch (sau đây viết tắt là Nghị định sửa đổi).

I. Sự cần thiết ban hành Nghị định sửa đổi:


Luật Quy hoạch được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2017 là hành lang pháp lý quan trọng cho hoạt động quy hoạch. Để đảm bảo sự phù hợp và đồng bộ với các quy định tại Luật Quy hoạch, ngày 20/11/2018 Quốc hội thông qua Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, theo đó bãi bỏ quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch dọc tuyến đường cao tốc, hành lang kinh tế liên tỉnh; bãi bỏ quy định về cấp Giấy phép quy hoạch; thay đổi một số giải thích từ ngữ, thuật ngữ đảm bảo đồng bộ, phù hợp với Luật Quy hoạch.
Bộ Xây dựng đã có Tờ trình số 48 /TTr-BXD ngày 23/4/2019 trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. Vì vậy, các nghị định thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng để phù hợp với Luật Quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch sẽ bao gồm các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.

Trên cơ sở những nội dung sửa đổi, bổ sung quy định về quy hoạch xây dựng, Bộ Xây dựng rà soát 09 nghị định về hạ tầng kỹ thuật bao gồm: 

(1) Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản suất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

(2) Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định 117/2007/NĐ-CP về sản suất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;
(3) Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn; 

(4) Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng;
(5) Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 6/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;

(6) Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;
(7) Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị;

(8) Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật;

(9) Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28/9/2009 của Chính phủ về quản lý chiếu sáng đô thị;

Sau khi rà soát nội dung liên quan đến quy hoạch của các Nghị định nói trên, Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi nội dung của 5 Nghị định về hạ tầng kỹ thuật nhằm đảm bảo sự phù hợp với những quy định cụ thể về quy hoạch xây dựng trong Luật Quy hoạch, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch.

 
II. Quá trình rà soát, sửa đổi các Nghị định:


Ngay trong quá trình phối hợp xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung 37 luật có liên quan đến quy hoạch, trong đó bao gồm việc nghiên cứu sửa đổi các quy định về quy hoạch trong Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị, các nghị định về hạ tầng kỹ thuật; Bộ Xây dựng đã chỉ đạo đơn vị chức năng rà soát hệ thống các văn bản pháp luật về hạ tầng kỹ thuật, có kế hoạch cụ thể triển khai soạn thảo nội dung sửa đổi Nghị định, đảm bảo phù hợp với hệ thống luật pháp nói chung và phù hợp đồng bộ với Luật Quy hoạch nói riêng. 


Quá trình xây dựng Nghị định sửa đổi, Lãnh đạo Bộ Xây dựng đã chỉ đạo thực hiện các công việc: Xây dựng đề cương, cấu trúc nội dung của dự thảo Nghị định và các nội dung chi tiết; tổ chức các cuộc họp, thảo luận về dự thảo Nghị định; tổ chức các buổi làm việc với các cơ quan liên quan để trao đổi thống nhất các nội dung còn có ý kiến khác nhau. 


Ngày ..../.../2019, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số ...../BXD-HTKT, gửi xin ý kiến các Bộ, ban ngành, các thành phố trực thuộc Trung ương về Dự thảo Nghị định sửa đổi, Dự thảo Tờ trình Chính phủ và đăng tải công khai Dự thảo Nghị định trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng để lấy ý kiến rộng rãi tại địa chỉ http://xaydung.gov.vn. 
Đến ngày …, Bộ Xây dựng đã nhận được … ý kiến góp ý cho Dự thảo Nghị định sửa đổi. 

Trên cơ sở ý kiến tham gia, góp ý nội dung dự thảo Nghị định của các đơn vị chuyên môn trực thuộc Bộ, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi.


Ngày ..../.../2019, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số ...../BXD-HTKT gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi. Bộ Tư pháp đã có Văn bản số . . . /. . . /2019 thông báo kết quả thẩm định. Những nội dung Bộ Tư pháp đề nghị xem xét, chỉnh sửa đã được Bộ Xây dựng chỉ đạo đơn vị chủ trì soạn thảo nghiên cứu và tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi.

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Phạm vi điều chỉnh:

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số q
uy định của 05 Nghị định về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (Nghị định số 117/2007/NĐ-CP; Nghị định số 124/2011/NĐ-CP; Nghị định số 59/2007/NĐ-CP; Nghị định số 23/2016/NĐ-CP; Nghị định số 80/2014/NĐ-CP) của Chính phủ để đảm bảo các quy định cụ thể về quy hoạch xây dựng phù hợp với Luật Quy hoạch, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch.
2. Bố cục của dự thảo Nghị định:

Dự thảo Nghị định gồm 07 Điều, cụ thể:

- Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản suất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch như sau:

- Điều 2. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng như sau:

- Điều 3. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 6/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải như sau:

- Điều 4: Bãi bỏ các quy định sau đây:

- Điều 5: Xử lý chuyển tiếp.

- Điều 6: Hiệu lực thi hành.

- Điều 7. Tổ chức thực hiện
3. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định:

3.1. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản suất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch và Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP:
- Sửa đổi, điều chỉnh nội dung quy định về Đối tượng lập quy hoạch cấp nước tại Điều 12 đảm bảo phù hợp, đồng bộ với Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch và Luật Quy hoạch đô thị như bỏ quy định về quy hoạch cấp nước vùng, quy hoạch cấp nước đô thị được lập riêng đối với các thành phố trực thuộc trung ương.
- Sửa đổi, điều chỉnh nội dung quy định về căn cứ lập quy hoạch cấp nước đô thị tại Khoảng 1 Điều 23 do không còn quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch cấp nước vùng.

- Sửa đổi, điều chỉnh nội dung quy định về trách nhiệm lập, thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch cấp nước đô thị tại Điều 26 phù hợp, đồng bộ với Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch và Luật Quy hoạch đô thị.
- Sửa đổi nội dung Điểm a Khoản 1 Điều 28 về Điều chỉnh quy hoạch cấp nước đô thị do không còn quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và đồng bộ với Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch và Luật Quy hoạch đô thị.
- Sửa đổi nội dung Điểm a Khoản 1 Điều 29 về lựa chọn đơn vị cấp nước, quy định Ủy ban nhân dân theo phân cấp và không quy định cụ thể đến Ủy ban nhân dân cấp xã đảm bảo yêu cầu quản lý hoạt động cấp nước cũng như việc tổ chức lựa chọn đơn vị cấp nước cần tuân thủ theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Bãi bỏ Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20 Nghị định 117/2007/NĐ-CP liên quan đến quy hoạch cấp nước vùng, bảo đảm phù hợp, đồng bộ với Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch.
- Bãi bỏ Khoản 2, Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 124/2011/NĐ-CP do đã đề sửa đổi Điều 12 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP đảm bảo sự thống nhất. 
 - Thay thế cụm từ “Ủy ban nhân dân” bằng cụm từ “Ủy ban nhân dân theo phân cấp” tại Khoản 1 Điều 31, Khoảng 3 Điều 33, Điều 36, điểm d Khoản 2 Điều 38, Khoản 3 Điều 44 đảm bảo sự thống nhất theo quy định Điểm a Khoản 1 Điều 29.
3.2. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn
- Bãi bỏ Điều 7, Điều 8, Điều 10, Điều 11, Khoản 4 Điều 16, điểm b Khoản 2 Điều 17, Khoản 3 Điều 18 liên quan đến quy hoạch quản lý chất thải rắn, bảo đảm phù hợp, đồng bộ với Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch.
3.3. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng
- Sửa đổi Khoản 1 Điều 20 để phù hợp với Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch và Luật Quy hoạch đô thị do không còn quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh

- Sửa đổi, bổ sung về năng lực của đơn vị quản lý vận hành cơ sở hỏa táng tại Điều 23, đảm bảo phù hợp với quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư. 

- Rà soát, sửa đổi và thay thế cụm từ “quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh” bằng cụm từ “quy hoạch tỉnh; quy hoạch đô thị và quy hoạch ngành có liên quan” tại điểm b) Khoản 3 Điều 8, Khoản 1 Điều 9, Khoản 1 và điểm a Khoản 2 Điều 10, Khoản 1 Điều 11, điểm a) Khoản 1 Điều 12, Khoản 1 Điều 14 phù hợp, đồng bộ với Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch và Luật Quy hoạch đô thị do không còn quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh.

3.4. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 6/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải
Sửa đổi, bãi bỏ một số Khoản tại Điều 5 Nghị định 80/2014/NĐ-CP liên quan đến quy hoạch thoát nước bảo đảm phù hợp, đồng bộ với Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch và Luật Quy hoạch đô thị.

3. 5. Quy định về điều khoản thi hành của Nghị định sửa đổi.
IV. TÍNH TƯƠNG THÍCH CỦA NỘI DUNG NGHỊ ĐỊNH VỚI ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN MÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN

Dự thảo Nghị định bảo đảm tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

V. TIẾP THU GIẢI TRÌNH Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP:

Sẽ được giải trình cụ thể sau khi Bộ Xây dựng nhận được văn bản thẩm định của Bộ Tư pháp. 
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật để phù hợp với Luật Quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch. Bộ Xây dựng kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:

- Như trên;
- PTTg Trịnh Đình Dũng (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;
- Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của TTg;

- Bộ Tư pháp;

- Các Cục, Vụ: HĐXD, QLN, KTXD,GĐ, 

  HTKT; QHKT, VLXD, KHCN;
- Lưu: VT, PC (02).


	BỘ TRƯỞNG

Phạm Hồng Hà


Dự thảo 21/6/2019
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